
1

04/05/2020 Sáng
04042002

550

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

315

11NGUYỄN VĂN NGHI Phường 07 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; sơ 

chế, chế biến rau củ quả, thịt

2

04/05/2020 Sáng
04042002

545

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

318

1044 NGUYỄN VĂN QUÁ Phường Đông Hưng 

Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

3

04/05/2020 Sáng
04042002

540

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

312

784 TỈNH LỘ 7, ẤP CHỢ Xã Phước Thạnh Huyện 

Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

4

04/05/2020 Sáng
04042002

541

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

326

TẦNG 1, KHU THƯƠNG MẠI CAO ỐC AN 

THỊNH, SỐ 16A THÁI THUẬN Phường An Phú 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm

5

04/05/2020 Chiều
04042002

542

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

241

33 NGUYỄN THỊ LỪA, KP5 Thị trấn Củ Chi 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 27/4 đến ngày 29/4/2020)

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



6

04/05/2020 Chiều
04042002

543

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

305

623H ĐỖ XUÂN HỢP Phường Phước Long B 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

7

04/05/2020 Chiều
04042002

544

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

319

127A NI SƯ HUZNH LIÊN Phường 10 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

8

04/05/2020 Chiều
04042002

548

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

323

734 HUZNH TẤN PHÁT, KHU PHỐ 3 Phường 

Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm; sơ chế, 

chế biến rau củ quả, thịt

9

04/05/2020 Chiều
04042002

546

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

321

134A-134B TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH Phường 13 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

10

04/05/2020 Chiều
04042002

633

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

333

264A nguyễn thị lắng, ấp phú lợi Xã Tân Phú 

Trung Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

THỰC PHẨM TỔNG HỢP  

GỒM CÁC SẢN PHẨM THUỘC 

PHẠM VI QUẢN L[ BỘ Y TẾ, 

BỘ NN VÀ PTNT, BỘ CÔNG 

THƯƠNG

11

04/05/2020 Chiều
04042002

547

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

301

2/1 LÃ XUÂN OAI Phường Long Trường Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

12
04/05/2020 Sáng

04042002

569

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

LÀNG NƯỚNG NAM BỘ

615A ÂU CƠ Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống



13
04/05/2020 Sáng

04042002

558

CÔNG TY TNHH NẤM MIỀN 

NAM

213/120 KHUÔNG VIỆT Phường Phú Trung 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT, KINH DOANH 

NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

14

04/05/2020 Sáng
04042002

554

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

MIZOKAMI

106/17B, Đường Hòa Bình Phường Hòa Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT GIA VỊ TIÊU XANH, 

GIA VỊ NẤU, SNACK, GẠO 

LỨT, MÈ RONG BIỂN, 

TAKIKOMI GOHAN

15

04/05/2020 Sáng
04042002

610

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN 

- THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 43

787 LŨY BÁN BÍCH Phường Tân Thành Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát, 

bánh các loại

16
04/05/2020 Chiều

04042002

635

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

TM VÀ DV AN XUÂN PHƯỚC

LÔ SỐ 8, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO Phường 

Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

17

04/05/2020 Chiều
04042002

626

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

CHÍNH PHÁT

7/7/7 ĐƯỜNG LIÊN KHU 4-5, KHU PHỐ 5 

Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN TƠM TẨM BỘT, SƠ 

CHẾ ĐÓNG GÓI THỦY SẢN

18 04/05/2020 Chiều
04042002

659

HỘ KINH DOANH MAI VĂN 

TIẾN

324 TÂN SƠN NHÌ Phường Tân Sơn Nhì Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

19 04/05/2020 Chiều
04042002

512
HỘ KINH DOANH HÒA TRÍ

26 ĐƯỜNG SỐ 1 Phường Tân Tạo A Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH

20

04/05/2020 Sáng
04042002

557

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

FOODTRUCK SỐ 02- CHI 

NHÁNH CÔNG TY CÔNG CỔ 

PHẦN PIZZA 4PS - NHÀ HÀNG 

PIZZA 4PS HAI BÀ TRƯNG

1F-PSC-002, TẦNG TRỆT, FAIFO LANE, SỐ 2 

ĐƯỜNG PHAN VĂN ĐẮNG Phường Thạnh Mỹ 

Lợi Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG



21
04/05/2020 Sáng

04042002

560

HỘ KINH DOANH YANG - 

NAM

62 ĐƯỜNG PHÚ CHÂU, KHU PHỐ 4 Phường 

Tam Phú Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

22

04/05/2020 Sáng
04042002

539
THỦ ĐỨC CO-OP XTRA

934 ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A Phường Linh Trung 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ, THỊT, 

THỦY HẢI SẢN; KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG (THỨC ĂN 

CHẾ BIẾN SẴN), SẢN XUẤT 

CÁC LOẠI BÁNH TỪ BỘT; BÁN 

LẺ NHÓM SẢN PHẨM

23

04/05/2020 Sáng
04042002

264

SIÊU THỊ BIG C THẢO ĐIỀN - 

CÔNG TY TNHH EB TÂN PHÚ

TẦNG HẦM LỬNG, TÒA NHÀ THẢO ĐIỀN 

PEARL, SỐ 12, ĐƯỜNG QUỐC HƯƠNG Phường 

Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, sơ 

chế, đóng gói thịt thủy sản, 

rau, củ; sản xuất bánh mì, 

thức ăn chế biến sẵn

24
04/05/2020 Chiều

04042002

514

CÔNG TY TNHH LƯƠNG 

THỰC - THỰC PHẨM GIA 

HỮU

A2 ĐƯỜNG D Phường Tam Bình Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ, 

THỊT, THỦY SẢN, TRỨNG

25

04/05/2020 Chiều
04042002

579

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

TÂM TÂM-NHÀ MÁY SẢN 

XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 

VÀ THỦY HẢI SẢN KHÔ XUẤT 

KHẨU

SỐ 2 XA LỘ TRƯỜNG SƠN Phường Hiệp Bình 

Phước Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN ĐẬU PHỘNG, NUI 

CHIÊN CÁC LOẠI

26
04/05/2020 Chiều

04042002

575

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

HỮU CƠ NẤM THẢO 

NGUYÊN XANH

50/6 TỔ 2, KHU PHỐ 3 Phường Phước Long B 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI NẤM TƯƠI CÁC 

LOẠI

27 04/05/2020 Chiều
04042002

683

CÔNG TY TNHH CHÂU GIA 

THỊNH

202 ĐƯỜNG SỐ 48 Phường 03 Quận 4 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

28 04/05/2020 Chiều
04042002

638

HỘ KINH DOANH MẮM TÔM 

BÚN ĐẬU A CHẢNH

60 TÂN VĨNH Phường 06 Quận 4 Thành phố Hồ 

Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

29
04/05/2020 Chiều

04042002

556

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VIẾT TIẾN VIỆT NAM

SỐ 47 ĐƯỜNG 26, KHU PHỐ 2 Phường Cát Lái 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỊT VÀ 

CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊT



30 04/05/2020 Chiều
04042002

517

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SEAS LINK

3/2 ĐƯỜNG SỐ 6 Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĂN 

LIỀN

31 04/05/2020 Sáng
04042002

532
LAHA PHAN XÍCH LONG

259 PHAN XÍCH LONG Phường 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

32 04/05/2020 Sáng
04042002

534

HỘ KINH DOANH LAHA CAFE 

QUANGTRUNG

450 QUANG TRUNG Phường 10 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

33 04/05/2020 Chiều
04042002

535

HỘ KINH DOANH LAHA CAFE 

857 NGUYỄN KIỆM

857 NGUYỄN KIỆM Phường 03 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

34 04/05/2020 Chiều
04042002

537
LAHA ĐINH TIÊN HOÀNG

127G ĐINH TIÊN HOÀNG Phường 03 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

35 04/05/2020 Chiều
04042002

538

HỘ KINH DOANH LAHA CAFE 

PHAN VĂN TRỊ

113A PHAN VĂN TRỊ  Phường 14 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

36 04/05/2020 Chiều
04042002

567

QUÁN ĂN HÀN QUỐC DÀNH 

CHO NGƯỜI VIỆT

61C PHAN ĐÌNH PHÙNG Phường 17 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

37 04/05/2020 Chiều
04042002

597
CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ HẢI

194 ĐINH BỘ LĨNH Phường 26 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI

38
04/05/2020 Chiều

04042002

589

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - SẢN XUẤT RỒNG VÀNG 

ĐỨC QUANG

33/1 ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 15 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁNH ĐẬU XANH, BỘT ĐẬU 

ĂN LIỀN

39 04/05/2020 Chiều
04042002

505

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THÁI KIẾN ĐẠT

115/13 CÔ GIANG Phường 01 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU 

CÂU, HẠT SEN

40 04/05/2020 Chiều
04042002

568

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

BLACK VALLEY

616/3 LÊ ĐỨC THỌ Phường 15 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU CỦ 

QUẢ

41 04/05/2020 Sáng
04042002

508
CỬA HÀNG KFC HÓC MÔN

Số 5/41, Khu phố 5 Thị trấn Hóc Môn Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

42
04/05/2020 Sáng

04042002

516

HỘ KINH DOANH TRANG 

TRẠI SA GO

SỐ 51 ĐƯỜNG 722, TỔ 3, ẤP RÀNG Xã Trung 

Lập Thượng Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI THỰC 

PHẨM CHỨC NĂNG(NẤM 

LINH CHI)

43
04/05/2020 Sáng

04042002

520

HỘ KINH DOANH THUẬN 

KIỀU

42 ĐƯỜNG 374 TỔ 10, ẤP BÀU TRE 2 Xã Tân 

An Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP



44

04/05/2020 Sáng
04042002

530

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT 

TRẠI VIỆT

D8-D9 CỤM CÔNG NGHIỆP-DÂN CƯ ĐÔ THỊ 

MỚI NHỊ XUÂN, ẤP 5 Xã Xuân Thới Sơn Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI TRỨNG GIA CẦM, 

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ 

TRỨNG GIA CẦM, ALBUMIN 

TRỨNG

45

04/05/2020 Chiều
04042002

620

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM CÔNG 

DANH

K29 NGUYỄN THỊ SÓC, ẤP MỸ HÒA Xã Xuân 

Thới Đông Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH, SƠ CHẾ THỦY 

SẢN; KINH DOANH THỊT GIA 

SÚC, GIA CẦM, TRỨNG, THỰC 

PHẨM CHẾ BIẾN

46 04/05/2020 Chiều
04042002

637

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

BÁ THINH

SỐ 65, ĐƯỜNG BÌNH MỸ, TỖ, ẤP 8 Xã Bình Mỹ 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN NGÓ SEN

47
04/05/2020 Chiều

04042002

570

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

NGỌC EM

9/4D ĐƯỜNG DƯƠNG CÔNG KHI, ẤP 1 Xã Xuân 

Thới Thượng Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh

ĐÓNG GÓI, KINH DOANH ME 

TƯƠI ĐÃ BÓC VỎ

48

04/05/2020 Chiều
04042002

511

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

HOA DOANH - XƯỞNG SẢN 

XUẤT

28/40 ĐƯỜNG THÀNH LỘC 31, KHU PHỐ 3C 

Phường Thạnh Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Cá viên, bò viên, tôm viên, gà 

viên, mực viên, heo viên, chà 

cá biển (tươi, hấp, chiên), chả 

cá nấm, chả cá rong biển, chả 

cá lá chanh...

49

05/05/2020 Sáng
04042002

522

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

45T ĐẶNG THÚC VỊNH, ẤP 7 Xã Đông Thạnh 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm



50

05/05/2020 Sáng
04042002

523

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

60F/17 NGUYỄN THỊ KIỂU Phường Hiệp Thành 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

51

05/05/2020 Sáng
04042002

524

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

140-142 THÍCH QUẢNG ĐỨC Phường 04 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

52

05/05/2020 Sáng
04042002

525

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

159 TRẦN NHÂN TÔN Phường 02 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

53

05/05/2020 Sáng
04042002

526

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

2/89 HÀ HUY GIÁP, KHU PHỐ 1 Phường Thạnh 

Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm



54

05/05/2020 Chiều
04042002

527

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

247 TRẦN THỊ CỜ, KHU PHỐ 3 Phường Thới An 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

55
05/05/2020 Chiều

04042002

657

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

PHÚC LỘC THỌ 16

12/6 TÔ K[, TỔ 6, KHU PHỐ 3 Phường Tân 

Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 

56

05/05/2020 Chiều
04042002

649

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ HOÀNG PHÁT

637/10/47/23 ĐƯỜNG HÀ HUY GIÁP, KHU PHỐ 

2 Phường Thạnh Xuân Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh mặn, bánh 

ngọt, phô mai que, chế biến 

rau câu, chè, nước sâm 

đường phèn, bông cúc đường 

phèn, trà đậu rang, trà sữa, 

nước ép trái cây

57

05/05/2020 Chiều
04042002

528

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

46-46A NGUYỄN THỊ KIÊU  Phường Thới An 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

58

05/05/2020 Sáng
04042002

509

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

LƯƠNG NGUYÊN - KHO BẢO 

QUẢN HÀNG

Gian hàng BG - 02, Tầng 2, Cao ốc Hưng Phát, 

Số 928 Lê Văn Lương Xã Phước Kiển Huyện 

Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến món ăn, thức ăn sẵn

59
05/05/2020 Sáng

04042002

608

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

PHI LONG

517 HUZNH TẤN PHÁT Phường Tân Thuận 

Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG GIẢI KHÁT



60

05/05/2020 Sáng
04042002

641

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VIETREA

28 L[ PHỤC MAN Phường Bình Thuận Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ ĐÓNG GÓI RONG 

BIỂN VÀ KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG

61
05/05/2020 Sáng

04042002

625

CÔNG TY TNHH PROTEIN 

KITCHEN

TẦNG 1 VÀ TẦNG LỬNG, SỐ 10 ĐƯỜNG NỘI 

KHU HƯNG GIA II (R23) Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

62

05/05/2020 Chiều
04042002

533

CÔNG TY TNHH SAIGON CO-

OP FAIRPRICE/ CO-OPXTRA 

TÂN PHONG

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - GIẢI TRÍ 

NAM SÀI GÒN, KHU CHỨC NĂNG SỐ 2, ĐÔ THỊ 

MỚI NAM THÀNH PHỐ  Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG (THỨC ĂN CHẾ 

BIẾN SẴN); SƠ CHẾ BIẾN ...

63
05/05/2020 Chiều

04042002

529

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HAKATA VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG LÂM VĂN BỀN

138 LÂM VĂN BỀN Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

64
05/05/2020 Chiều

04042002

531
HỘ KINH DOANH QUÁN 1990

27/12 TRẦN TRỌNG CUNG Phường Tân Thuận 

Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

65 05/05/2020 Chiều
04042002

510

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

MEAT FARM

R4-23, R2-24 HƯNG PHƯỚC 4 Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

66

05/05/2020 Chiều
04042002

648

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HƯƠNG VIỆT

1333/61 HUZNH TẤN PHÁT, KHU PHỐ 4 

Phường Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống - 

Chế biến suất ăn sẵn

67
05/05/2020 Chiều

04042002

515

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC  

HẠNH PHÚC

300/37 NGUYỄN VĂN LINH, KHU PHỐ 4 

Phường Bình Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CHẾ BIẾN SUẤT ĂN 

SẴN

68 05/05/2020 Sáng
04042002

618
THÁI LAN

939 HOÀNG SA Phường 11 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

69 05/05/2020 Sáng
04042002

619

HỘ KINH DOANH CHÍN BA 

CHÍN HÒN CHỒNG

929 HOÀNG SA Phường 11 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



70

05/05/2020 Sáng
04042002

612

CHI NHÁNH GOLDEN 

GERBERA MART - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG ĐĂNG FOOD

2A NGUYỄN THIỆN THUẬT Phường 02 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm và kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

71 05/05/2020 Sáng
04042002

615

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ROMEA

117 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

72 05/05/2020 Sáng
04042002

642
NƯỚC ÉP TẠI CHỖ K&amp;C

147 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phường 10 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI 

KHÁT

73 05/05/2020 Sáng
04042002

631

HỘ KINH DOANH A P T E A  

CO F F E E

450 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường 05 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát, 

bánh các loại

74

05/05/2020 Chiều
04042001

682

HỘ KINH DOANH NGỌC 

HƯƠNG

61 TRẦN QUANG DIỆU Phường 13 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI PHỤ GIA THỰC 

PHẨM, HƯƠNG LIỆU THỰC 

PHẨM, NGUYÊN LIỆU LÀM 

BÁNH

75 05/05/2020 Chiều
04042002

536
LAHA ĐIỆN BIÊN PHỦ

343 ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 04 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

76
05/05/2020 Chiều

04042002

552

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN ROYAL

83 L[ CHÍNH THẮNG Phường 08 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Nhà hàng)

77 05/05/2020 Chiều
04042002

581

CÔNG TY TNHH CHIẾC 

MUỖNG VÀNG

9A TÚ XƯƠNG Phường 07 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

78
05/05/2020 Chiều

04042002

586

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 132- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DV CÀ 

PHÊ CAO NGUYÊN

TẦNG TRỆT, SỐ 436-438 NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI Phường 05 Quận 3 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát 

và bánh các loại

79 05/05/2020 Chiều
04042002

684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DU LỊCH ĐẠI KHANG

283 BÌNH QUỚI Phường 28 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

80
05/05/2020 Chiều

04042002

396

CỬA HÀNG CHỒN CÀ PHÊ VÀ 

TRÀ - A75/6E BẠCH ĐẰNG
A75/6E phường 2, quận Tân Bình Kinh doanh dịch vụ ăn uống

81 05/05/2020 Chiều
04042002

574
ĐẠI DƯƠNG

12 CAO THẮNG Phường 05 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh
QUÁN ĂN



82

05/05/2020 Sáng
04042002

373

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

NHƯỢNG QUYỀN VÀ ĐẦU TƯ

77 LÊ TRUNG NGHĨA Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

83
05/05/2020 Sáng

04042002

576

CỬA HÀNG SỐ 279 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

36-38 TRẦN THÁI TÔNG Phường 15 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

84
05/05/2020 Sáng

04042002

507

CỬA HÀNG KFC L[ THƯỜNG 

KIỆT

Số 446 - 446A đường Lý Thường Kiệt Phường 

07 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

85 05/05/2020 Sáng
04042002

521

CÔNG TY TNHH ETERNAL 

FLAME

337/2/3 LÊ VĂN SỸ Phường 01 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

86

05/05/2020 Sáng
04042002

634

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN VƯỜN XANH

77 TRƯỜNG SƠN Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI, KINH 

DOANH RAU CỦ QUẢ VÀ TRÁI 

CÂY TƯƠI CÁC LOẠI

87
05/05/2020 Chiều

04042002

622

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU

37/13 NGUYỄN MINH HOÀNG Phường 12 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
PHA CẮT, ĐÓNG GÓI THỊT

88
05/05/2020 Chiều

04042002

629

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

GFGC PASSIO 27 THĂNG 

LONG

27 THĂNG LONG Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

89

05/05/2020 Chiều
04042002

617

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) - 

NHÀ HÀNG KICHI KICHI

TẦNG TRỆT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

MAXIMARK, SỐ 15-17 CỘNG HÒA Phường 04 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - NHÀ HÀNG

90 05/05/2020 Chiều
04042002

605

BÁNH CANH BỘT GẠO HAI 

NHIÊN

212-214 ĐƯỜNG BẮC HẢI Phường 06 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

91
05/05/2020 Sáng

04042002

518

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

TRƯỜNG SƠN

7A185 ẤP 7 Xã Phạm Văn Hai Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN (RANG, XAY, ĐÓNG 

GÓI) CÀ PHÊ. ĐÓNG GÓI 

ĐƯỜNG, SỮA



92
05/05/2020 Sáng

04042002

551

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

TOMCARE

A6/12C ẤP 1 Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN TƯƠNG ỚT

93

05/05/2020 Sáng
04042002

603

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  - 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

&amp; NƯỚC GIẢI KHÁT [ 

TƯỞNG VIỆT - CỬA HÀNG 

SAIGONMIA

L1-04, TẦNG 1, ĐƯỜNG SỐ 9A, CHUNG CƯ 

CỤM III, IV - KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN Xã Bình 

Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG (DỊCH VỤ 

GIẢI KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI 

VÀ THỨC ĂN NHANH)

94

05/05/2020 Chiều
04042002

609

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN 

- THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 44

178 HẬU GIANG Phường 06 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát, 

bánh các loại

95 05/05/2020 Chiều
04042002

573

CÔNG TY TNHH PHÚC 

THÔNG THY

209A-1 PHẦN 207/2 BÀ HOM Phường 13 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI DẦU THỰC VẬT

96

05/05/2020 Chiều
04042002

571

CÔNG TY TNHH PHƯỚC 

NGỌC NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI 

LÀNG NƯỚNG NAM BỘ

62-62A Bà Hom Phường 13 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

97
05/05/2020 Chiều

04042002

678

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SC HOÀNG GIA VIỆT NAM

SỐ 10 ĐƯỜNG I, KDC BÌNH ĐIỀN Phường 07 

Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH HẢI SẢN TƯƠI 

SỐNG

98 05/05/2020 Chiều
04042002

640

HỘ KINH DOANH NƯỚC SÂM 

24 VỊ HỒNG KÔNG

59 PHẠM ĐÌNH HỔ Phường 02 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

99

06/05/2020 Sáng
04042002

611

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ 

VẤN SÀI GÒN XANH

42/52 NGUYỄN HUỆ Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát



100

06/05/2020 Sáng
04042002

630

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING - 

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

101 ĐINH TIÊN HOÀNG Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

101
06/05/2020 Sáng

04042002

627

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH BAKEHOUSE 

VIỆT NAM

GIAN HÀNG SỐ L2-21, TÒA NHÀ SAIGON 

CENTRE, 65 LÊ LỢI Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

102 06/05/2020 Sáng
04042002

616

CHI NHÁNH 4 CÔNG TY 

TNHH HOA TÚC

38 L[ TỰ TRỌNG Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

103 06/05/2020 Sáng
04042002

513

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THC PARTNERS

15B/28 LÊ THÁNH TÔN Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

104 06/05/2020 Chiều
04042002

506

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ONETRIP

212/2B NGUYỄN TRÃI Phường Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

105 06/05/2020 Chiều
04042002

549

CÔNG TY TNHH FRENCH-

PROJECT

26 ĐẶNG THỊ NHU Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐỒ UỐNG

106

06/05/2020 Chiều
04042002

644

CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG 

TY CỔ PHẦN QUẢN L[ VÀ 

KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU KHÍ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

TẦNG 3, SỐ 46 TRƯƠNG ĐỊNH Phường 07 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (BẾP ĂN TẬP THỂ)

107 06/05/2020 Chiều
04042002

577
CÔNG TY TNHH HOLE

47 TÔN THẤT THIỆP Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

108 06/05/2020 Chiều
04042002

578
CÔNG TY TNHH EVE

58 TÔN THẤT THIỆP Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG

109
06/05/2020 Chiều

04042002

687

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THẾ GIỚI NƯỚNG

45A MẠC ĐỈNH CHI Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

110 06/05/2020 Chiều
04042002

654

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

CHẢ CÁ ĐẾ VƯƠNG

794 SƯ VẠN HẠNH (nd) Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

111
06/05/2020 Chiều

04042002

555

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHÀ HÀNG QUÁN NEM

15E NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Nhà hàng)



112

06/05/2020 Chiều
04042002

604

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

FAMILY FOODS VIỆT NAM

SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 12, KHU PHỐ 2 Phường Hiệp 

Bình Phước Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM 

DẠNG VIÊN, CHẢ CÓ NGUỒN 

GỐC TỪ THỊT & THỦY SẢN, 

XÚC XÍCH, ĐÓNG GÓI PHO 

MAI

113 06/05/2020 Chiều
04042002

564

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CUỐN HỒNG HẠNH

17A NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

114
06/05/2020 Sáng

04042002

639
CÔNG TY TNHH VIET IDEAS

SỐ 320 ĐƯỜNG LÃNH BINH THĂNG Phường 11 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ HẠT 

RANG, XAY VÀ ĐÓNG GÓI CÀ 

PHÊ BỘT

115
06/05/2020 Sáng

04042002

595

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

HÀNG CỐ ĐÔ HUẾ

361 AN DƯƠNG VƯƠNG Phường 03 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

116
06/05/2020 Sáng

04042002

599

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHÀ HÀNG CỐ ĐÔ HUẾ

367 AN DƯƠNG VƯƠNG Phường 03 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

117 06/05/2020 Sáng
04042002

572

CỬA HÀNG CHEESE COFFEE 

SỐ 03

782 SƯ VẠN HẠNH Phường 12 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát, 

bánh các loại

118 06/05/2020 Chiều
04042002

553
HỘ KINH DOANH BA VIE

131/38 TÔ HIẾN THÀNH Phường 13 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

119 06/05/2020 Chiều
04042002

613
QUÁN LẨU BÒ HOÀNG THU

84/1-2-3 HỒ THỊ KỶ Phường 01 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 

120 06/05/2020 Chiều
04042002

614
DÊ QUAY BẮC GIANG

138 ĐƯỜNG ĐỒNG NAI Phường 15 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 

121 06/05/2020 Chiều
04042002

632

HỘ KINH DOANH NHỮNG 

CHÀNG TRAI BAKERY

10 ĐƯỜNG THÀNH THÁI Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

122 06/05/2020 Sáng
04042002

607
HỘ KINH DOANH HUY DÊ

190 TA 16, TỔ 4, KHU PHỐ 2 Phường Thới An 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - QUÁN ĂN

123
06/05/2020 Sáng

04042002

628

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĂN 

UỐNG UNIFOOD

TẦNG TRỆT, TÒA NHÀ QTSC 9, SỐ 1, ĐƯỜNG 

TÔ K[ Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống



124
06/05/2020 Sáng

04042002

624
CÔNG TY TNHH HAI FOOD

55 ĐƯỜNG ĐHT 02, KHU PHỐ 5 Phường Tân 

Hưng Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh gạo

125
06/05/2020 Sáng

04042002

601

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

PHÚC LỘC THỌ 15

1A NGUYỄN ẢNH THỦ, TỔ 7, KHU PHỐ 1 

Phường Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

126
06/05/2020 Chiều

04042002

602

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ATF

126 ĐƯỜNG TX52 Phường Thạnh Xuân Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT SỮA CÁC LOẠI 

(SỮA BẮP, SỮA GẠO LỨT, 

SỮA GẠO)

127 06/05/2020 Chiều
04042002

559

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

BẾP LỬA VIỆT

170 LÊ VĂN KHƯƠNG Phường Thới An Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống - 

Bếp ăn tập thể

128
06/05/2020 Sáng

04042001

914

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

TMDV THIÊN HIỆP PHÚ

766/10 QUỐC LỘ 13, KP 4 Phường Hiệp Bình 

Phước Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH

129
06/05/2020 Sáng

04042002

652

QUÁN ĂN GIA ĐÌNH NĂM 

SÁNH QUYẾT THẮNG 

NGUYỄN DUY TRINH

759 NGUYỄN DUY TRINH, KHU PHỐ 2 Phường 

Phú Hữu Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng)

130

06/05/2020 Sáng
04042002

656

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI &amp; DỊCH VỤ PHÚ 

TÂM AN

99 ĐƯỜNG ÍCH THẠNH Phường Trường Thạnh 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

131
06/05/2020 Chiều

04042002

621

HỘ KINH DOANH ALPHA 

COFFEE

SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU PHỐ 3 Phường Linh 

Tây Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

132
06/05/2020 Chiều

04042002

623

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HÀN SÂM

55B ĐƯỜNG SỐ 7 Phường Hiệp Bình Phước 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG

133 06/05/2020 Chiều
04042002

693
QUÁN HẢI QUANG 4

383 TÔ NGỌC VÂN Phường Tam Phú Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh
ĂN UỐNG

134

06/05/2020 Sáng
04042002

692

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

GIẢI PHÁP THỰC PHẨM AMI

806 THỐNG NHẤT Phường 15 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI THỊT, CÁC SẢN 

PHẨM TỪ THỊT, TRỨNG VÀ 

CÁC SẢN PHẨM TỪ TRỨNG



135 06/05/2020 Sáng
04042002

643
HỘ KINH DOANH [ TƯỞNG

71/1 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 14 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

136 06/05/2020 Sáng
04042002

591

CÔNG TY TNHH MTV SÀI 

GÒN CO.OP GÒ VẤP
543/1 Phan Văn TRị, Phường 7, quận Gò Vấp

Bán lẻ; Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

137 06/05/2020 Sáng
04042002

653

HỘ KINH DOANH TỪ THỊ 

ANH ĐÀO

234-236 BÙI ĐÌNH TÚY Phường 12 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

138
06/05/2020 Sáng

04042002

636

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

THIÊN PHÚC

15A HỒ VĂN HUÊ Phường 09 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Nhà hàng) 

139 06/05/2020 Chiều
04042002

606

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ALL GREEN

345 PHAN XÍCH LONG Phường 01 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

140 06/05/2020 Chiều
04042002

662

CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ TAR

7A/96 THÀNH THÁI Phường 14 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

141 06/05/2020 Chiều
04042002

663
HỘ KINH DOANH VAPE

324A L[ THƯỜNG KIỆT Phường 14 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát


